
ĐVT: Triệu đồng

 TỔNG CỘNG     1.714.116       1.683.980       104.524        585.458        689.982   

 I 

 Bổ sung vốn cho các Chương trình, dự án có 

trong Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 

       112.012            81.876       104.524          78.518        183.042   

 I.1  Lĩnh vực giáo dục, đào tạo          14.242            14.242         10.420           3.600          14.020   

       1   
 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Giang, 

huyện Hàm Thuận Bắc 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 2045/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2021 

 499/QĐ-SKHĐT 

ngày 07/12/2022 
           5.996              5.996           3.000           2.900            5.900   

       2   
 Trường trung học cơ sở Hồng Sơn, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 1683/QĐ-UBND 

ngày 05/7/2021 

 287/QĐ-SKHĐT 

ngày 15/8/2023 
           8.246              8.246           7.420              700            8.120   

 I.2  Lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể thao và du lịch          11.596            11.596           3.820           7.700          11.520   

       1   

 Đầu tư hệ thống trang thiết bị cho nhà hát truyền 

hình Bình Thuận của Đài Phát thanh - Truyền hình 

Bình Thuận 

 Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh 

 1338/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2021 

 169/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2022 
         11.596            11.596           3.820           7.700          11.520   

 I.3  Công trình phúc lợi khác          76.174            46.038         15.284          30.600          45.884   

       1   
 Nâng cấp đường trung tâm thị trấn Đức Tài, huyện 

Đức Linh 

 UBND huyện Đức 

Linh 

 1549/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2021 

 283/QĐ-SKHĐT 

ngày 14/8/2023 
         14.848            14.848           8.000           6.800          14.800   

       2    Điện chiếu sáng thị xã La Gi (giai đoạn 2)  UBND thị xã La Gi 
 1773/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2021 

 265/QĐ-SKHĐT 

ngày 01/8/2023 
         12.490            12.490           7.284           5.100          12.384   

       3   
 Nâng cấp, mở rộng đường Sông Lũy – Phan Tiến 

(đoạn từ Quốc lộ 1 đến Km6+300) 

 Ban QLDA ĐTXD 

các công trình giao 

thông 

41/NQ-HĐND 

ngày 28/9/2021

 293/QĐ-SKHĐT 

ngày 18/8/2023 
         48.836            18.700          18.700          18.700   

 I.4  Chương trình, đề án          10.000            10.000         75.000          36.618        111.618   

       1    Cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ nông dân 
 2434/UBND-KT 

ngày 05/7/2023 

 2434/UBND-KT 

ngày 05/7/2023 
         10.000            10.000           1.000           9.000          10.000   

       2    Chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch xây dựng       50.000          10.000          60.000   

       3    Hoàn ứng ngân sách tỉnh       24.000          17.618          41.618   

 Ghi chú 
 Kế hoạch 

2021-2025 

 Bổ sung kế 

hoạch 2021-

2025 từ 

nguồn dự 

phòng 

XSKT 2021-

2025 

 Kế hoạch 

2021-2025 

sau bổ sung 

 Trong đó: 

XSKT 

BIỂU 3:  BỔ SUNG, PHÂN KHAI CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

NGUỒN DỰ PHÒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Đính kèm Nghị quyết số 55/NQ-HDND ngày  10  tháng  11  năm 2023 của HĐND tỉnh)

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê 

duyệt chủ trương 

 Quyết định phê 

duyệt dự án đầu 

tư 

 Tổng mức 

đầu tư 

1



 Ghi chú 
 Kế hoạch 

2021-2025 

 Bổ sung kế 

hoạch 2021-

2025 từ 

nguồn dự 

phòng 

XSKT 2021-

2025 

 Kế hoạch 

2021-2025 

sau bổ sung 

 Trong đó: 

XSKT 
 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 

 Quyết định phê 

duyệt chủ trương 

 Quyết định phê 

duyệt dự án đầu 

tư 

 Tổng mức 

đầu tư 

 II 

 Bổ sung vốn cho các Chương trình, dự án chưa 

có trong Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 và Nghị quyết số 39/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2023  

    1.602.104       1.602.104                 -          506.940        506.940   

 II.1  Lĩnh vực giáo dục          72.607            72.607                 -            72.300          72.300   

       1   

 Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công 

trình Trường THPT Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 23/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2023 
         27.699            27.699                 -            27.600          27.600   

       2   

 Xây mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công 

trình Trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh, 

thành phố Phan Thiết 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 47/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2023 
         44.908            44.908                 -            44.700          44.700   

 II.2  Công trình phúc lợi khác     1.500.205       1.500.205                 -          405.348        405.348   

       1   

 Nâng cấp đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ đường 

Tôn Đức Thắng đến Cầu Ké), thành phố Phan 

Thiết 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 43/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2023 
         97.207            97.207                 -            60.000          60.000   

       2    Đường vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2) 

 Ban QLDA ĐTXD 

các công trình giao 

thông 

 42/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2023 

 2299/QĐ-UBND

ngày 01/11/2023 
       117.882          117.882                 -          117.800        117.800   

       3    Chung cư sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

 27/NQ-HĐND 

ngày 23/8/2023 

 2268/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2023 
       798.703          798.703                 -          217.548        217.548   

       4   
 Kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến 

đường Ung Văn Khiêm), thành phố Phan Thiết 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 30/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2023 
       486.413          486.413          10.000          10.000   

 II.3 
 Hỗ trợ đầu tư mua sắm xe chở rác cho các 

huyện 
29.292 29.292 29.292 29.292 Giao UBND tỉnh phân khai sau
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